
























PHỤ LỤC 01 - DA NH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT Tên tổ chức/cá nhân Địa chỉ Lý do

1 Nguyễn Văn Quý Chủ tịch HĐQT 25/4/2018

Nguyễn Thị kim Oanh Vợ

Nguyễn Anh Quyền Con

Nguyễn Tiến Quyết 0 Con

2 Phùng Quang Hiệp Ủy viên HĐQT 13/9/2014 26/4/2019

Phùng Quang Hòa

Phùng Trần Ý Nhi

Phùng Quang Luyện

Nguyễn Thị Hữu

Phùng Quang Tuyến

Phùng Thị Nhung

Phùng Quang Tuấn

3 Đặng Tấn Thành 4/7/2018

TK giao 
dịch CK 
(nếu có)

Chức vụ tại Công 
ty (nếu có)

Số 
CMND/ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ĐKK

D

Nơi cấp 
CMND/ĐKK

D

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Thôi ủy 
viên 

HĐQT

Ủy viên HĐQT
Tổng Giám đốc 
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TT Tên tổ chức/cá nhân Địa chỉ Lý do
TK giao 
dịch CK 
(nếu có)

Chức vụ tại Công 
ty (nếu có)

Số 
CMND/ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ĐKK

D

Nơi cấp 
CMND/ĐKK

D

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý Thị Nô Mẹ

Lê Thị Nhung Vợ

Đặng Ngọc Dung Con

Đặng Tiến Phát Con

Đoàn Tấn Sang Em

Đoàn Tấn Trọng Em

4 Trần Hữu Cuông 9/5/2015

Nguyễn Ngọc Thà Vợ

Trần Nguyễn Thiên Phúc Con

Trần Nguyễn Huy Đức Con

Trần Hữu Nhuận Anh

Trần Thị Giang 0 Chi

Trần Thị Hà 0 Chi

 

 

 

Ủy viên HĐQT
Phó Tổng Giám 

đốc 
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TT Tên tổ chức/cá nhân Địa chỉ Lý do
TK giao 
dịch CK 
(nếu có)

Chức vụ tại Công 
ty (nếu có)

Số 
CMND/ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ĐKK

D

Nơi cấp 
CMND/ĐKK

D

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Trần Hữu Vượng Em

Trần Hữu Toàn Em

Trần Hữu Thanh Em

5 Lê Việt Hưng Ủy viên HĐQT 9/5/2015

Ninh Thị Thùy Trang Vợ

Lê Ngọc Hân Con

Lê Bảo Trân Con

Hàng Thị Xuân Mẹ

Lê Việt Cường Anh

Lê Thị Thu Dung Chị

Lê Thị Mỹ Hạnh Em

6 Trần Phi Hùng Ủy viên HĐQT 6/8/2010

Trần Hồng Giang Bố

Nguyễn Thị Tân Mẹ

Trần Nguyễn Ngọc Linh Em
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TT Tên tổ chức/cá nhân Địa chỉ Lý do
TK giao 
dịch CK 
(nếu có)

Chức vụ tại Công 
ty (nếu có)

Số 
CMND/ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ĐKK

D

Nơi cấp 
CMND/ĐKK

D

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

7 Nguyễn Khả Yêm 6/8/2010

Lê Thùy Trang Vợ

Nguyễn Đức Thắng Con

Nguyễn Đức Long Con

Nguyễn Tấn Đạt Anh

Nguyễn Thị Lộc Chị

8 Phạm Đức Hoài Trưởng BKS

Phạm Thị Hải Vợ

Phạm Đức Huy Con

Phạm Phú Gia Hân Con

9 Nguyễn Thị Thùy Dương Ủy viên BKS 9/5/2015

Phó Tổng Giám 
đốc 



TT Tên tổ chức/cá nhân Địa chỉ Lý do
TK giao 
dịch CK 
(nếu có)

Chức vụ tại Công 
ty (nếu có)

Số 
CMND/ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ĐKK

D

Nơi cấp 
CMND/ĐKK

D

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Nguyễn Đắc Trường Chồng

Nguyễn Đắc Lương Con

Nguyễn Đắc Minh Quang Con

Nguyễn Văn Việt Bố

Bùi Thị Tám Mẹ

Nguyễn Văn Trường Em

10 Vũ Trịnh Diễm Hồng Ủy viên BKS 6/8/2010

Võ Anh Tuấn 0 Chồng

Võ Hồng Anh Thư Con

Võ Hồng Minh Thư Con

Vũ Thị Huyên Nga Chị

Vũ Thanh Ngọc Em

Vũ Thị Nguyệt Em

Vũ Thị Linh Em

11 Đỗ Văn Tuấn Kế toán trưởng 1/8/2016

Nguyễn Thị Bích Vợ

Đỗ Hà Phương Con

Đỗ Anh Kiệt Con

Đỗ Phong Chức Bố 
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TT Tên tổ chức/cá nhân Địa chỉ Lý do
TK giao 
dịch CK 
(nếu có)

Chức vụ tại Công 
ty (nếu có)

Số 
CMND/ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ĐKK

D

Nơi cấp 
CMND/ĐKK

D

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Vũ Thị Thịnh Mẹ

Đỗ Thị Lương Chị

Đỗ Thị Thúy Em

12 Nguyễn Đình Thiện CBTT 28/8/2013 13/3/2019

Hồ Thị Quỳnh Như

Nguyễn Đình Khương Duy

Nguyễn Đình Khương Ninh

13 Trịnh Quốc Hùng CBTT 13/3/2019

Dương Thu Hiền Vợ

Trịnh Dương Quốc Hiếu Con

Trịnh Dương  Hiếu Thảo Con

Trịnh Quốc Việt Bố 

Ân Thị Thanh Mẹ

Trịnh Hồng Hải Chị

Trịnh Quốc Huy Em

Thôi 
CBTT

 

 



TT Tên tổ chức/cá nhân

TK giao 

dịch CK 

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có)

Số 

CMND/ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ĐKKD
Địa chỉ

Số cổ 

phần sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cuối 

kỳ

Ghi chú

1 Nguyễn Văn Quý Chủ tịch HĐQT 0 0

Nguyễn Thị kim Oanh 0 0 Vợ 

Nguyễn Anh Quyền 0 0 Con

Nguyễn Tiến Quyết 0 0 Con

2 Phùng Quang Hiệp Ủy viên HĐQT 0 0

Thôi ủy 

viên HĐQT 

ngày 

26/4/2019

Phùng Quang Hòa Con

Phùng Trần Ý Nhi Con

Phùng Quang Luyện 0 0 Bố 

Nguyễn Thị Hữu 0 0 Mẹ

Phùng Quang Tuyến 0 0 Anh

Phùng Thị Nhung 0 0 Chị

Phùng Quang Tuấn 0 0 Em

PHỤ LỤC 02- GIAO DICH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (tính đến hết ngày 25/6/2019)

Page 1



TT Tên tổ chức/cá nhân

TK giao 

dịch CK 

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có)

Số 

CMND/ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ĐKKD
Địa chỉ

Số cổ 

phần sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cuối 

kỳ

Ghi chú

3 Đặng Tấn Thành 
Ủy viên HĐQT

Tổng Giám đốc 
61.935 0,129

Lý Thị Nô 0 0 Mẹ

Lê Thị Nhung 0 0 Vợ

Đặng Ngọc Dung 0 0 Con

Đặng Tiến Phát 0 0 Con

Đoàn Tấn Sang 1,142 0,002 Em

Đoàn Tấn Trọng 0 0 Em

4 Trần Hữu Cuông 

Ủy viên HĐQT,

Phó Tổng Giám 

đốc 

19.057 0,040

Nguyễn Ngọc Thà 12,705 0,027
Vợ

Trần Nguyễn Thiên Phúc 0 0
Con

Trần Nguyễn Huy Đức 0 0
Con

Trần Hữu Nhuận 0 0
Anh
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TT Tên tổ chức/cá nhân

TK giao 

dịch CK 

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có)

Số 

CMND/ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ĐKKD
Địa chỉ

Số cổ 

phần sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cuối 

kỳ

Ghi chú

Trần Thị Giang 0 0

Chị

Trần Thị Hà 0 0

Chị

Trần Hữu Vượng 0 0
Em

Trần Hữu Toàn 0 0
Em

Trần Hữu Thanh 0 0
Em

5 Lê Việt Hưng Ủy viên HĐQT 774 0,002

Ninh Thị Thùy Trang 0 0 Vợ

Lê Ngọc Hân
Con

Lê Bảo Trân
Con

Hàng Thị Xuân 0 0 Mẹ

Lê Việt Cường 0 0 Anh

Lê Thị Thu Dung 0 0 Chị

Lê Thị Mỹ Hạnh 0 0 Em

6 Trần Phi Hùng Ủy viên HĐQT 324.500 0,677
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TT Tên tổ chức/cá nhân

TK giao 

dịch CK 

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có)

Số 

CMND/ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ĐKKD
Địa chỉ

Số cổ 

phần sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cuối 

kỳ

Ghi chú

Trần Hồng Giang Bố 

Nguyễn Thị Tân Mệ

Trần Nguyễn Ngọc Linh Em

7 Nguyễn Khả Yêm
Phó Tổng Giám 

đốc 
16.897 0,035

Lê Thùy Trang 634 0,001 Vợ

Nguyễn Đức Thắng 0 0 Con

Nguyễn Đức Long 0 0 Con

Nguyễn Tấn Đạt 85,699 0,1789 Anh

Nguyễn Thị Lộc 5 0 Chi

8 Phạm Đức Hoài Trưởng BKS 3 0

Phạm Thị Hải 0 0

Vợ

Phạm Đức Huy Con
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TT Tên tổ chức/cá nhân

TK giao 

dịch CK 

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có)

Số 

CMND/ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ĐKKD
Địa chỉ

Số cổ 

phần sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cuối 

kỳ

Ghi chú

Phạm Phú Gia Hân Con

9 Nguyễn Thị Thùy Dương Ủy viên BKS 0 0

Nguyễn Đắc Trường 0 0
Chồng

Nguyễn Đắc Lương
Con

Nguyễn Đắc Minh Quang
Con

Nguyễn Văn Việt 0 0
Bố

Bùi Thị Tám 0 0 Mẹ

Nguyễn Văn Trường 0 0 Em

10 Vũ Trịnh Diễm Hồng Ủy viên BKS 7 0

Võ Anh Tuấn 5 0
Chồng

Võ Hồng Anh Thư
Con

Võ Hồng Minh Thư
Con

Vũ Thị Huyên Nga 0 0 Chị

Vũ Thanh Ngọc 634 0,001 Em

Vũ Thị Nguyệt 0 0 Em
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TT Tên tổ chức/cá nhân

TK giao 

dịch CK 

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có)

Số 

CMND/ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ĐKKD
Địa chỉ

Số cổ 

phần sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cuối 

kỳ

Ghi chú

Vũ Thị Linh Em

11 Đỗ Văn Tuấn Kế toán trưởng 5 0

Nguyễn Thị Bích 0 0 Vợ

Đỗ Hà Phương 0 0 Con

Đỗ Anh Kiệt 0 0 Con

Đỗ Phong Chức 0 0 Bố 

Vũ Thị Thịnh 0 0 Mẹ

Đỗ Thị Lương 0 0 Chị

Đỗ Thị Thúy 0 0 Em

12 Nguyễn Đình Thiện CBTT 0 0

Thôi CBTT 

từ ngày 

13/3/2019

Hồ Thị Quỳnh Như 4,400 0,009 Vợ

Nguyễn Đình Khương Duy Con

Nguyễn Đình Khương Ninh Con

13 Trịnh Quốc Hùng CBTT 3.049 0,006

Dương Thu Hiền 0 0 Vợ

Trịnh Dương Quốc Hiếu Con
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TT Tên tổ chức/cá nhân

TK giao 

dịch CK 

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có)

Số 

CMND/ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ĐKKD
Địa chỉ

Số cổ 

phần sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cuối 

kỳ

Ghi chú

Trịnh Dương  Hiếu Thảo Con

Trịnh Quốc Việt 0 0 Bố 

Ân Thị Thanh 0 0 Mẹ

Trịnh Hồng Hải 0 0 Chị

Trịnh Quốc Huy 0 0 Em
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Lý do tăng, giảm (mua, 

bán, chuyển đổi, thưởng

Số cổ phiếu Tỷ lệ % Số cổ phiếu Tỷ lệ %

1 Nguyễn Văn Quý Chủ tịch HĐQT 0 0 0 0

2 Phùng Quang Hiệp Ủy viên HĐQT

220,000

0,495 0 0

Bán cổ phần, thôi ủy viên 

Hội đồng quản trị từ ngày 

26/4/2019

3 Đặng Tấn Thành 
Ủy viên HĐQT

Tổng Giám đốc 
61,935 0,129 61,935 0,129

4 Trần Hữu Cuông 
Ủy viên HĐQT

Phó Tổng Giám đốc 
19,057 0,040 19,057 0,040

5 Lê Việt Hưng Ủy viên HĐQT 774 0,002 774 0,002

6 Trần Phi Hùng Ủy viên HĐQT 324,500 0,677 324,500 0,677

7 Nguyễn Khả Yêm Phó Tổng Giám đốc 16,897 0,035 16,897 0,035

8 Phạm Đức Hoài Trưởng BKS 3 0 3 0

9 Nguyễn Thị Thùy Dương Ủy viên BKS 0 0 0 0

10 Vũ Trịnh Diễm Hồng Ủy viên BKS 7 0 7 0

11 Đỗ Văn Tuấn Kế toán trưởng 5 0 5 0

12 Nguyễn Đình Thiện CBTT
0

0 0 0
Thôi công bố thông tin từ 

ngày 13/3/2019

13 Trịnh Quốc Hùng CBTT
3,049

0,006
3,049

0,006
Công bố thông tin từ ngày 

13/3/2020

PHỤ LỤC 03- GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

TT Người thực hiện giao dịch
Quan Hê với cổ 

đông nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
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